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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I (Sách Cánh diều) 

Đề số 1 

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

Câu 1. Gấp 7 lên 8 lần ta được: 

A. 15 B. 14 C. 42 D. 56

Câu 2. “1 m = ......mm”. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 10 B. 1 000 C. 100 D. 200

Câu 3. Cho dãy số: 60, 54, 48, 42, ...., ...., ...., 18, 12, 6. Các số thích hợp điền vào 
chỗ chấm lần lượt là: 

A. 36, 30, 24 B. 35, 28, 21
C. 24, 30, 36 D. 40, 38, 36

Câu 4. Hà đã ăn 1
2

chiếc bánh. Chiếc bánh Hà ăn là: 

Câu 5. Số? 

A. 5 B. 7 C. 6 D. 8

D.C.B.A.

100 28 18 ? 9 x =- - 
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Câu 6. Ba con chó của gia đình Hoa có cân nặng như bức tranh. Các con chó cân 
nặng như nhau. Vậy mỗi con chó cân nặng là: 

A. 7 kg B. 8 kg C. 9 kg D. 10 kg

Phần II. Tự luận  (7 điểm) 

Bài 1. Tính 

7 x 4 = ............ 3 x 9 = ............ 42 : 6 = ............ 36 : 9 = ............ 
6 x 6 = ............ 8 x 3 = ............ 32 : 4 = ............ 72 : 8 = ............ 

Bài 2. Đặt tính rồi tính 

456 + 234 415 – 272 

............................................. 

............................................. 

............................................ 

............................................ 

............................................. 

............................................. 

............................................ 

............................................ 

Bài 3. Số? 

 
 

25 
kg 5 kg 
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a) 6 x  = 30 b) 48 :  = 8 

c) x 7 = 49 d) : 4 = 6

Bài 4. Viết phép tính thích hợp để tính độ dài của đường gấp khúc ABCD 

Độ dài của đường gấp khúc ABCD là: 

Bài 5. Số? 

1
2

 số bông hoa là bông hoa 

4
1  số bông hoa là bông hoa 

Bài 6. Ngôi nhà gia đình Lan Anh ở có 3 tầng, mỗi tầng 4m. 

= (cm) 4 cm
4 cm 

4 cm 
A B

C D



 Toán lớp 3 

4 

a) Hỏi ngôi nhà của gia đình Lan Anh cao bao nhiêu mét?

b) Cạnh ngôi nhà có một cây xanh, Lan Anh quan sát thấy chiều cao của cây đó
bằng chiều cao của ngôi nhà giảm đi 2 lần . Hỏi cây đó cao bao nhiêu mét?

Bài giải 
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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I (Sách Cánh diều) 

Đề số 2 

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

Câu 1. Đo các đoạn thẳng dưới đây và chọn phát biểu đúng: 

A. Độ dài đoạn thẳng AB lớn hơn độ dài đoạn thẳng MN.

B. Độ dài đoạn thẳng CD bằng độ dài đoạn thẳng EF.

C. Độ dài đoạn thẳng CD nhỏ nhất.

D. Độ dài đoạn thẳng MN lớn hơn độ dài đoạn thẳng CD.

Câu 2. Mỗi luống cô Bích trồng 6 cây. Hỏi 8 luống như thế có tất cả bao nhiêu 
cây? 

A. 30 cây B. 36 cây C. 48 cây D. 54 cây

Câu 3. Một lớp có 13 bạn học sinh nam. Số học sinh nữ gấp 2 lần số học sinh 
nam. Hỏi số học sinh nữ là bao nhiêu em? 

A. 26 học sinh B. 15 học sinh
C. 11 học sinh D. 20 học sinh

Câu 4. Tính 930g – 285g = ......g 

A. 535g B. 645g C. 585g D. 625g

A B
C D

E F

M N
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Câu 5. Anh Hòa nuôi 54 con chim bồ câu trong các chuồng, mỗi chồng có 6 con. 
Hỏi anh Hòa có bao nhiêu chuồng chim bồ câu? 

A. 8 chuồng B. 7 chuồng C. 9 chuồng D. 6 chuồng

Câu 6. Bác Minh đã làm việc được 8 giờ, mỗi giờ bác làm được 8 sản phẩm. Hỏi 
bác Minh làm được tất cả bao nhiêu sản phẩm? 

A. 64 sản phẩm B. 72 sản phẩm C. 56 sản phẩm D. 48 sản phẩm

Phần II. Tự luận  (7 điểm) 

Bài 1. Đặt tính rồi tính 

318 + 622 924 – 519 
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88 : 4 241 x 2 

Bài 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 34 mm + 16 mm =  .................... cm b) 2 dm = ......................... mm 
c) 12g x 3 = ............................. g d) 72g : 8 = ........................ g 

Bài 3. Điền số, dấu phép tính thích hợp vào chỗ trống: 

a)  

b) 

42 ? 6 7 = 

562 ? ? 720 = 
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Bài 4. Hồng hái được 32 bông hoa. Linh hái được số hoa nhiều gấp 3 lần số bông 
hoa của Hồng. Hỏi Linh hái được bao nhiêu bông hoa? 

Bài giải 

Bài 5. Cô giáo mua một số kẹo. Cô đã phát 1
7

 số kẹo đó cho Hà. Hỏi cô còn lại 

bao nhiêu viên kẹo biết Hà được phát 5 viên kẹo. 

Bài giải 
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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I (Sách Cánh diều) 

Đề số 3 

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

Câu 1. Gấp 6 lên 3 lần ta được: 

A. 9 B. 18 C. 12 D. 21

Câu 2. Giảm 42 đi 7 lần ta được: 

A. 6 B. 35 C. 7 D. 36

Câu 3. Cho dãy số: 9, 18, 27, ...., ...., ...., 72, 81, 90. Các số thích hợp điền vào chỗ 
chấm lần lượt là: 

A. 30, 33, 36, 39 B. 28, 29, 30, 31
C. 35, 45, 55, 65 D. 36, 45, 54, 63

Câu 4. Hình đã khoanh vào 1
6

 số quả là: 

A. B. C. D.

Câu 5. Hình bên có: 

A. 3 hình tứ giác B. 4 hình tứ giác

C. 5 hình tứ giác D. 6 hình tứ giác
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Câu 6. Các ngôi nhà của bé sâu xanh, chú bọ ngựa, chị sâu cam và cô bướm nằm 
sát nhau. Mỗi ngôi nhà rộng 4 dm (như bức tranh). Nhà của bé sâu xanh cách 
nhà của cô bướm bao nhiêu đề-xi–mét? 

A. 7 dm B. 8 dm C. 9 dm D. 10 dm

Phần II. Tự luận  (7 điểm) 

Bài 1. Tính 

4 x 7 = ............ 8 x 4 = ............ 24 : 3 = ............ 40 : 8 = ............ 
7 x 5 = ............ 6 x 2 = ............ 40 : 4 = ............ 24 : 6 = ............ 

Bài 2. Đặt tính rồi tính 

128 + 690 695 – 478 
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42 : 2 112 x 3 

Bài 3. Số? 

a) 3 x  = 30 b) 27 :  = 3 

c) x 9 = 81 d) : 8 = 8

Bài 4. Quan sát bức tranh, viết phép nhân hoặc phép chia thích hợp: 

= x : = 

24 

? 

? ? 

? 
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Bài 5. Số? 

1
2

 số quả dưa hấu là quả 

4
1  số quả dưa hấu là quả 

Bài 6. Lan và Hường thi gấp hạc giấy. Lan gấp một con hạc bằng giấy hết 5 phút, 
Hường gấp 1 con hạc bằng giấy hết 6 phút.  

a) Lan gấp 5 con hạc hết bao lâu?

b) Hường gấp 4 con hạc hết bao lâu?

Bài giải 
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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I (Sách Cánh diều) 

Đề số 4 

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

Câu 1. Đo các đoạn thẳng dưới đây và chọn phát biểu sai: 

A. Độ dài đoạn thẳng AB lớn hơn độ dài đoạn thẳng GH.

B. Độ dài đoạn thẳng CD lớn nhất.

C. Độ dài đoạn thẳng GH nhỏ nhất.

D. Độ dài đoạn thẳng EF lớn hơn độ dài đoạn thẳng CD.

Câu 2. Bác Hùng trồng cà rốt trên mảnh vườn của mình, mỗi luống bác trồng 6 
củ cà rốt. Hỏi 6 luống như thế có tất cả bao nhiêu củ cà rốt? 

A. 30 củ B. 36 củ C. 48 củ D. 54 củ

A B

C D

E F
G H
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Câu 3. Một câu lạc bộ thể thao có 10 bạn nữ là cổ động viên. Số bạn nam chơi thể 
thao gấp 3 lần số bạn nữ cổ động viên. Hỏi số bạn nam chơi thể thao là bao 
nhiêu? 

A. 26 bạn B. 13 bạn
C. 21 bạn D. 30 bạn

Câu 4. Tính 319 kg – 165 kg = ............ kg 

A. 135 kg B. 154 kg C. 145 kg D. 415 kg

Câu 5. Cô Lan nuôi 20 con dê, cô muốn xây chuồng cho 20 con dê đó ở, mỗi 
chuồng 5 con. Hỏi cô Lan cần phải xây bao nhiêu chuồng dê? 

A. 4 chuồng B. 5 chuồng C. 3 chuồng D. 2 chuồng

Câu 6. Chị Huyền đã làm việc được 7 giờ, mỗi giờ chị làm được 6 sản phẩm. Hỏi 
chị Huyền làm được tất cả bao nhiêu sản phẩm? 

A. 42 sản phẩm B. 64 sản phẩm C. 56 sản phẩm D. 48 sản phẩm
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Phần II. Tự luận  (7 điểm) 

Bài 1. Đặt tính rồi tính 

248 + 136 375 – 128 

22 : 2 132 x 3 

Bài 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 36 dm + 54 dm =  .................... m b) 4 cm = ......................... mm 
c) 24dag x 2 = ............................. dag d) 64g : 8 = ........................ g 

Bài 3. Điền số, phép tính thích hợp vào chỗ trống: 

a)  

35 ? 5 7 = 
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b) 

Bài 4. Một cửa hàng có 56 mét vải xanh và đã bán được 1
7

 số vải đó. Hỏi cửa 

hàng đã bán được bao nhiêu mét vải xanh? 

Bài giải 

Bài 5. Tìm hai số, biết hiệu của hai số đó bằng 42, và số bé gấp đôi hiệu? 

Bài giải 

158 ? ? 247 = 
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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I (Sách Cánh diều) 

Đề số 5 

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

Câu 1. Giảm 56 đi 7 lần được: 

A. 8 B. 7 C. 49 D. 9

Câu 2. Hình đã được tô màu 1
5

hình là: 

A. B. C. D.

Câu 3. Cho dãy số: 7, 14, 21, 28, ...., ...., ...., 56, 63, 70. Các số thích hợp điền vào 
chỗ chấm lần lượt là: 

A. 32, 36, 40 B. 35, 42, 49
C. 35, 40, 45 D. 32, 40, 48

Câu 4. Can nhỏ đựng 3 lít mật ong, can to đựng số lít mật ong gấp 6 lần can bé. 
Can to đựng số lít mật ong là: 

A. 18 lít B. 12 lít C. 9 lít D. 21 lít

Câu 5. Số? 

27 3 ? 8 : : = 
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A. 56 B. 64 C. 72 D. 80

Câu 6. Cứ 6 phút Bình gấp xong một chiếc thuyền. Số thuyền bình có thể gấp 
trong vòng 1 giờ là: 

A. 7 chiếc B. 8 chiếc C. 9 chiếc D. 10 chiếc

Phần II. Tự luận  (7 điểm) 

Bài 1. Tính 

3 x 7 = ............ 3 x 9 = ............ 21 : 3 = ............ 54 : 9 = ............ 
9 x 4 = ............ 4 x 7 = ............ 32 : 4 = ............ 18 : 6 = ............ 

Bài 2. Đặt tính rồi tính 

452 + 361  541 - 127 
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84 : 4  54 x 6 

Bài 3. Số? 

a) 4 x  = 32 b) 30 :  = 3 

c) x 7 = 56 d) : 4 = 5

Bài 4. Quan sát bức tranh, viết phép nhân hoặc phép chia thích hợp: 

= x : = 
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 Hình trên có: 

 hình tứ giác 

Bài 6. Khoanh tròn vào 1
3

 số quả có trong mỗi hình 

Bài 7. Hàng ngày, cô Tư lái đò chở các bạn nhỏ qua sông đi học. Sáng nay cô Tư 
lái 8 chuyến đò, mỗi chuyến chở 4 bạn nhỏ. Hỏi sáng nay cô Tư chở được bao 
nhiêu bạn nhỏ qua sông? 

Bài giải 

https://shopee.vn/xukashop20



